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TỜ TRÌNH 
Về việc ban hành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, 
định hướng đến năm 2035 

	Kính gửi:
	Thủ tướng Chính phủ

	Đồng kính gửi: 
	Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng



Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Chính phủ giao về việc “xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” (tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 16/01/2025). Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành triển khai nghiên cứu xây dựng Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 (gọi tắt là Chương trình) và xin báo cáo như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ
1. Căn cứ pháp lý
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
- Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2035;
[bookmark: dieu_1]- Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
2. Kinh nghiệm quốc tế 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong việc triển khai chuyển đổi số, phát triển chính phủ điện tử, kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn mới. Cụ thể:
- Nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia tiên phong như Úc, Hàn Quốc, Singapore, Estonia, Thái Lan,... 
- Nghiên cứu các tài liệu quốc tế để giúp định hình đích đến và giải pháp để đạt được mục tiêu, cụ thể:
+ Tài liệu Gartner Digital Government Maturity Model 2.0 (DGM 2.0): 
đưa ra thang 5 cấp độ trưởng thành để đánh giá theo từng năng lực (giúp xác định lộ trình).
+ Tài liệu OECD Digital Government Index (DGI): đưa ra 6 trụ cột: Thiết kế theo hướng số (Digital by Design); Dựa trên dữ liệu (Data-driven); Chính phủ như một nền tảng (Government as a Platform); Lấy người dùng làm trung tâm (User-driven); Tính chủ động (Proactiveness); Mặc định là mở (Open by Default).
Những nghiên cứu trên làm cơ sở để Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện dự thảo Chương trình phát triển Chính phủ số. (….)
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình.
Ngày 22/10/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Văn bản số 5911/BKHCN-CĐSQG gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được hầu hết báo cáo của các bộ ngành, địa phương. Căn cứ các báo cáo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đánh giá tình hình triển khai chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, đánh giá các mục tiêu đã đạt được, xác định các mục tiêu cần thiết và khả thi đưa sang giai đoạn tiếp theo.
Ngày 19/11/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3793/QĐ-TTg về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 số trên cơ sở kế thừa triển khai các nội dung trong Quyết định số 749/QĐ-TTg và nhấn mạnh, bổ sung các nội dung mới theo xu hướng quốc tế và những định hướng lớn tại các văn bản của Đảng và Nhà nước:
+ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản triển khai;
+ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; 
- Để hoàn thiện dự thảo Quyết định, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số …./BKHCN-CĐSQG ngày …./2025 gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan. Hết thời hạn quy định, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được phản hồi từ các cơ quan, đơn vị như sau:
+ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Có …./21 cơ quan gửi ý kiến; trong đó có ….. cơ quan hoàn toàn nhất trí;
+ UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Có …./63 cơ quan gửi ý kiến, trong đó có …. cơ quan hoàn toàn nhất trí;
+ Các hội, hiệp hội, doanh nghiệp: Có …./…. cơ quan, đơn vị gửi ý kiến bằng văn bản, trong đó có … cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý.
III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ
1. Quan điểm
(1) Chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân và toàn diện. Thể chế và công nghệ là động lực, trong đó thể chế phải đi trước một bước để kiến tạo mô hình mới. Chuyển đổi số là phương thức để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm.
(2) Mở rộng không gian phát triển quốc gia sang không gian số. Không gian số càng an toàn, lành mạnh và rộng mở thì không gian thực càng phát triển. Đầu tư cho chuyển đổi số, đặc biệt là hạ tầng và dữ liệu, là đầu tư cho sự tồn vong và thịnh vượng lâu dài của quốc gia.
(3) Dữ liệu không chỉ là thông tin lưu trữ mà phải được coi là tài nguyên, là tư liệu sản xuất mới. Cần giải phóng sức sản xuất của dữ liệu thông qua việc xác lập quyền sở hữu, cơ chế lưu thông và các mô hình xử lý dữ liệu lớn. Dữ liệu quốc gia là tài sản chiến lược cần được bảo vệ và khai thác hiệu quả.
(4) Lấy thị trường và ứng dụng làm nơi nuôi dưỡng công nghệ, nhưng mục tiêu cuối cùng là phải làm chủ công nghệ lõi. Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam không chỉ để phục vụ trong nước mà còn để vươn ra toàn cầu. Tự chủ về trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud) và an ninh mạng là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chủ quyền số.
(5) Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng phải bao hàm cả an ninh nhận thức – bảo vệ người dân trước các luồng thông tin sai lệch, lừa đảo (Deepfake) và các tác động tiêu cực của công nghệ tới tư tưởng, văn hóa.
(6) Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Kết hợp hài hòa giữa tập trung và phân tán khi triển khai, có một cơ quan điều phối chung, trong đó:
a) Chương trình Chuyển đổi số quốc gia có tính động, mở, bao trùm, tạo nền móng, làm cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;
b) Các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp phải coi chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng trong chỉ đạo, điều hành và căn cứ tình hình cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp để quyết định xây dựng đề án, chương trình, chiến lược, kế hoạch lồng ghép nội dung về chuyển đổi số trong hoạt động của mình. Nội dung chuyển đổi số quốc gia phải được chỉ đạo, giám sát, đánh giá định kỳ hằng năm, giữa nhiệm kỳ, 05 năm.
2. Tầm nhìn đến năm 2035
Việt Nam xác định tầm nhìn đến năm 2035 sẽ trở thành một Quốc gia số toàn diện, ổn định và thịnh vượng, nơi công nghệ số thấm sâu vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, trở thành phương thức phát triển mặc định. Kiến tạo một không gian phát triển mới – không gian số, nơi chủ quyền quốc gia được bảo vệ vững chắc và các giá trị văn hóa Việt Nam được lan tỏa toàn cầu thông qua các mô hình kinh tế số tiên tiến.
3. Mục tiêu cụ thể
Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm đạt được tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành quốc gia số vào năm 2035, với một số chỉ số cụ thể đến năm 2030, bao gồm:
1. Mục tiêu đến năm 2030
a) Phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động
- Trên 90% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp;
- Trên 80% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến;
- Trên 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến;
b) Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
- Kinh tế số chiếm 30% GDP;
- Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt tối thiểu 20%;
- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 100%.
c) Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số
- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán trực tuyến tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt tối thiểu 95%;
- Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt tối thiểu 70%;
- Tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử đạt tối thiểu 95%;
- Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông đạt tối thiểu 95%;
- Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; 
- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử trên 95%; 
d) Một số chỉ tiêu quốc tế
- Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu trên thế giới, nhóm 03 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về Chính phủ điện tử/Chính phủ số;
- Việt Nam thuộc nhóm 03 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về Trí tuệ nhân tạo (AI).
- Việt Nam thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI). 
2. Định hướng đến năm 2035
- Kinh tế số chiếm tối thiểu 40-50% GDP.
- Phổ cập hạ tầng kết nối 6G và IoT trên phạm vi toàn quốc.
- Việt Nam làm chủ các nền tảng số quốc gia và các công nghệ lõi chiến lược (AI, Chip bán dẫn).
- Hình thành xã hội số văn minh, nơi văn hóa số trở thành một phần cấu thành quan trọng của văn hóa dân tộc.
4. Nhiệm vụ, giải pháp
Để đạt được tầm nhìn đến năm 2035 và các mục tiêu cụ thể về chuyển đổi số quốc gia, Chương trình bao gồm các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể giao các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, cụ thể: 
- Nhóm nhiệm vụ về Hoàn thiện thể chế: có 11 nhiệm vụ, giải pháp thành phần tập trung vào việc xây dựng, rà soát chính sách, văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động chuyển đổi số.
- Nhóm nhiệm vụ về Phát triển hạ tầng số: có 18 nhiệm vụ, giải pháp thành phần.
- Nhóm nhiệm vụ về Phát triển nền tảng số: có 04 nhiệm vụ, giải pháp thành phần.
- Nhóm nhiệm vụ về Tạo lập niềm tin và bảo đảm an toàn, an ninh mạng: có 11 nhiệm vụ, giải pháp thành phần.
- Nhóm nhiệm vụ về Hợp tác quốc tế: có 07 nhiệm vụ, giải pháp thành phần.
- Nhóm nhiệm vụ về Phát triển Chính phủ số: có 15 nhiệm vụ, giải pháp thành phần.
- Nhóm nhiệm vụ về Phát triển kinh tế số: có 09 nhiệm vụ, giải pháp thành phần.
- Nhóm nhiệm vụ về Phát triển xã hội số: có 10 nhiệm vụ, giải pháp thành phần.
- Các nhiệm vụ về 09 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số: có 09 nhiệm vụ, giải pháp thành phần.
- Nhóm nhiệm vụ về Đo lường, đánh giá chuyển đổi số: có 04 nhiệm vụ, giải pháp thành phần.
5. Tổ chức thực hiện
Đã xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thực hiện, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình; Chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình; kiểm tra và giám sát Chương trình; định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất điều chỉnh, cập nhật Chương trình. 
IV. KIẾN NGHỊ
Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng báo cáo và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký Quyết định phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035./.
Văn bản trình kèm theo: 
1. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.
2. Bảng tổng hợp ý kiến góp ý, giải trình đối với dự thảo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.
[bookmark: _Hlk170404173]3. Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020.
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